
Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 44 - KT
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STT
Số báo 
danh
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nhận

1 12611 Lê Y Lệ Vân 25-06-2008 Nữ 062308007395

2 12612 Y Ngọc Van 20-03-2008 Nữ 062308002701

3 12613 Y Thảo Vân 19-03-2007 Nữ 062307000227

4 12614 Y Vân 01-04-2008 Nữ 062308006005

5 12615 Đinh Thị Hồng Vân 23-05-2008 Nữ 017308006023

6 12616 Y Trỉu Vi 10-07-2005 Nữ 062305007670

7 12617 Y Vinh 06-06-2007 Nữ 062307006023

8 12618 Lê Nguyễn Thảo Vy 20-12-2008 Nữ 052308009448

9 12619 Nguyễn Hoa Thảo Vy 16-11-2008 Nữ 062308001049

10 12620 Trương Phan Trúc Vy 16-12-2007 Nữ 049307005189

11 12621 Y Lu Wa 28-06-2008 Nữ 062308006223

12 12622 Y Li Xa 05-05-2008 Nữ 062308002420

13 12623 Y Xi 29-12-2008 Nữ 062308000375

14 12624 Y Xiên 01-01-2007 Nữ 062307000276

15 12625 Y Xoa 26-05-2007 Nữ 062307003277

16 12626 Y Xuân 25-06-2008 Nữ 062308003531

17 12627 Y Xuân 19-07-2008 Nữ 062308007614

18 12628 Nguyễn Thị Kim Xuyến 18-08-2008 Nữ 062308004032

19 12629 Y Xuyên 02-04-2008 Nữ 062308001623

20 12630 Phạm Ngọc Như Ý 21-01-2007 Nữ 062307000644

21 12631 Phạm Thị Như Ý 22-06-2008 Nữ 062308005794

22 12632 Nguyễn Lê Hải Yến 06-02-2008 Nữ 062308007412
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23 12633 Nguyễn Thị Hải Yến 06-11-2008 Nữ 027308000327

24 12634 Y Bích Yến 27-08-2008 Nữ 062308001564

25 12635 Y Hải Yến 11-11-2007 Nữ 062307007586

26 12636 Y Tiểu Yến 06-05-2008 Nữ 062308001046

27 12637 Y Yến 10-06-2008 Nữ 062308002166

28 12638 Y Yến 04-03-2008 Nữ 062308004642

29 12639 Y Yến 02-06-2008 Nữ 062308006913

30 12640 Y Yến 23-10-2008 Nữ 062308006167

31 12641 Y Yim 20-02-2008 Nữ 062308006897

32 12642 Y Đai 04-06-2008 Nữ 062308004685

33 12643 Y Đăm 08-04-2008 Nữ 062308005465

34 12644 Hà Thị Đan Đan 04-05-2008 Nữ 062308004163

35 12645 Y Đạt 16-01-2008 Nữ 062308007096

36 12646 Y Đạt 19-02-2007 Nữ 062307006431

37 12647 Y Đến 23-08-2008 Nữ 062308001283

38 12648 Y Điệp 24-11-2008 Nữ 062308002969

39 12649 Phạm Thị Đỉnh 15-01-2007 Nữ 051307003513

40 12650 Y Nguyệt Đông 24-08-2008 Nữ 062308004868

41 12651 Đinh Thị Đồng 03-02-2008 Nữ 051308006256

42 12652 Phạm Hà Mỹ Đức 02-01-2008 Nữ 062308006063

43 12657 Y Khuyên 25-05-2007 Nữ 062307002250

44 12658 Đinh Thị Khánh Linh 07-06-2008 Nữ 062308005010

45 12659 Y Liơn 17-03-2007 Nữ 062307000366

Số lượng thí sinh theo danh sách: 45
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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